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BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH

Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng khó khăn hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng và chính sách hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khó khăn hưởng trợ cấp đột xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP 
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

a) Vấn đề bất cập cần phải giải quyết

Căn cứ Luật số 102/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội về Luật Trẻ em; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quyết định phê duyệt chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Thông tư số 09/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2018 của Bộ LĐTBXH về hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Văn bản số 793/BLĐTBXH-CTE ngày 29/02/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn triển khai công tác trẻ em năm 2024.

Căn cứ Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và đối tượng khó khăn hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Căn cứ khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); căn cứ điểm g, h khoản 9 Điều 30 của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.
Căn cứ điểm b, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng chính sách trợ giúp xã hội. “Tùy thuộc điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định: Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội”. Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở rộng thêm một số nhóm đối tượng là trẻ em, người cao tuổi, người thuộc hộ nghèo đến nay đã giải quyết cho 2.165 đối tượng với số tiền trợ cấp 870 triệu đồng/tháng, tuy nhiên qua thực tế thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đến nay còn một số nhóm đối tượng cần được hỗ trợ trợ cấp hàng tháng hoặc hỗ trợ theo vụ việc phát sinh.
Ngoài ra, dân số toàn tỉnh đến nay có trên 3,3 triệu dân; có 787.556 trẻ em dưới 16 tuổi chiếm tỷ lệ 23.9 % dân số; Trẻ em dưới 06 tuổi: 334.205 em. Bên cạnh đó, Đồng Nai là địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế thu hút phần lớn người lao động tự do ở các địa phương khác đến làm việc và sinh sống. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 5.432 trẻ, trong đó: Trẻ em khuyết tật 4.289 (có 3.984 em đang hưởng trợ cấp thường xuyên); 903 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ (có 369 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ sống với người thân thích; 18 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ được nhận chăm sóc thay thế bởi cá nhân, gia đình không phải người thân thích; 516 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ được nuôi dưỡng trong cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em hoặc cơ sở trợ giúp xã hội); 144 trẻ em nhiễm HIV/AIDS. Bên cạnh đó, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là 6.631, trong đó: 6.432 mồ côi cha hoặc mẹ; 63 trẻ em lao động phụ giúp kinh tế hộ gia đình; 136 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. 
Sau đại dịch COVID-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro và thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế trong xã hội như người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt là một số đối tượng khó khăn khác nhưng chưa được hưởng chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng của Nhà nước. Vì vậy, việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định chính sách trợ giúp xã hội cho một số đối tượng khó khăn hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là rất cần thiết để tạo điều kiện cho các đối tượng giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.
Hiện nay, có 05 tỉnh gồm: Quảng Ninh, Bình Thuận, Ninh Binh, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội đã xây dựng các Nghị quyết về mở rộng các nhóm trẻ em hưởng trợ cấp thường xuyên và trợ cấp đột xuất cụ thể như sau:

a) HĐND tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 309/2020/NĐ-HĐND ngày 09/12/2020 về Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em: Trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS: Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày; Trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng; Trẻ em thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Nhà nước; trẻ em có hộ khẩu thường trú tại các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; trẻ em là con của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ; trẻ em thuộc gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, rủi ro đột xuất được Hội đồng xét duyệt bảo trợ xã hội cấp xã nơi đối tượng thường trú xác nhận; trẻ em thuộc hộ nghèo; trẻ em thuộc hộ cận nghèo; trẻ em tự kỷ, trẻ em khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng; trẻ em bị xâm hại tình dục phải sinh con và đang nuôi con; trẻ em dưới 6 tuổi sinh ra từ trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em là nạn nhân của tai nạn thương tích hoặc bị bạo lực.
Tùy theo từng nhóm đối tượng được hỗ trợ bằng các hình thức như: Hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho trẻ đang đi học. Hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế. Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh: Mỗi đối tượng trẻ em được hỗ trợ không quá 50 lần mức lương cơ sở/lần hỗ trợ. Hỗ trợ thường xuyên hằng tháng như: Dưới 04 tuổi: Hỗ trợ 70% mức lương cơ sở/trẻ/tháng. Từ 04 tuổi đến dưới 16 tuổi: Hỗ trợ 50% mức lương cơ sở/trẻ/tháng. Hỗ trợ đột xuất:  Hỗ trợ mức 6.000.000 đồng/trẻ đối với đối tượng quy định khi bị tử vong và Hỗ trợ mức 5.000.000 đồng/trẻ/lần cho đối tượng quy định có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 21% trở lên đối với trường hợp trẻ em bị bạo lực hoặc bị tai nạn thương tích.
b) HĐND tỉnh Bình Thuận ban hành Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về quy định chế độ hỗ trợ đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn, rủi ro trong cuộc sống trên địa bàn tỉnh như:

Trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục: Có giấy xác nhận của Công an cấp xã thì được chi hỗ trợ: 4.000.000 đồng/trường hợp. Bị tổn thương phải điều trị tại cơ sở y tế tuyến huyện trở lên thì được hỗ trợ: 6.000.000 đồng/trường hợp. Dẫn đến tử vong thì được hỗ trợ: 8.000.000 đồng/trường hợp.

Trẻ em là nạn nhân bị bạo lực, bị ngược đãi, bị tai nạn thương tích: Bị tổn thương phải nằm điều trị tại cơ sở y tế tuyến huyện trở lên thì được chi hỗ trợ: 6.000.000 đồng/trường hợp. Dẫn đến tử vong thì được hỗ trợ: 8.000.000 đồng/trường hợp.

Trẻ em là nạn nhân của tội phạm mua bán người, tội phạm bắt cóc: Có giấy xác nhận của Công an cấp xã thì được chi hỗ trợ: 4.000.000 đồng/trường hợp. Bị tổn thương phải nằm điều trị tại cơ sở y tế tuyến huyện trở lên thì được chi hỗ trợ: 6.000.000 đồng/trường hợp. Dẫn đến tử vong thì được hỗ trợ: 8.000.000 đồng/trường hợp.

Trẻ em bị mắc các bệnh phải nằm điều trị tại các cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên (danh mục các bệnh theo Phụ lục kèm theo Nghị quyết này) thì được hỗ trợ: 13.000.000 đồng/trường hợp (không tính phần chi phí của bảo hiểm y tế).

Trẻ em khuyết tật: Hỗ trợ chi phí khám bệnh (khám chẩn đoán xác định, điều trị trước phẫu thuật): 3.000.000 đồng/trường hợp. Hỗ trợ chi phí phẫu thuật Phẫu thuật khuyết tật, phục hồi chức năng khác được hỗ trợ: 10.000.000 đồng/trường hợp (không tính phần chi phí của bảo hiểm y tế). Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian phẫu thuật điều trị tại bệnh viện: 50.000 đồng/em/ngày, hỗ trợ theo thực tế số ngày điều trị nhưng không quá 15 ngày. Hỗ trợ tiền đi lại (đi và về) cho trẻ em tham gia khám hoặc phẫu thuật. Đối với đi lại khám chữa bệnh trong tỉnh: Khoảng cách từ 15km đến dưới 30km: 150.000 đồng/em/02 lượt; từ 30km đến dưới 50km: 200.000 đồng/em/02 lượt; từ 50km trở lên: 300.000 đồng/em/02 lượt.Đối với đi lại khám chữa bệnh ngoài tỉnh: 500.000 đồng/em/02 lượt.


c) HĐND tỉnh Ninh Bình ban hành Nghị quyết số 07/2023/Nq-HđND ngày 08/12/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 130/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và hỗ trợ một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, trong đó hỗ trợ một số nhóm khó khăn như:

Trẻ em dưới 16 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo mà chưa được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ có cha, mẹ là người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng…


Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ cận nghèo; người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ cận nghèo không có thu nhập ổn định hàng tháng như: Tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng. 

Trẻ em dưới 16 tuổi chưa được hưởng trợ cấp xã hội hang tháng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ thuộc một trong các trường hợp sau đây: Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng trợ cấp xã hội hang tháng đối với người khuyết tật tại cộng đồng. Cha hoặc mẹ đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang hưởng trợ cấp xã hội hang tháng đối với người khuyết tật tại cộng đồng.


Trẻ em dưới 36 tháng tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ.

Mức hỗ trợ 1.0 hàng tháng.
d) HĐND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thành phố gồm các nhóm sau: 

Chính sách hỗ trợ, chăm lo cho trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt (chưa được hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP): Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi, sống với ông, bà hoặc người nuôi dưỡng nhưng hiện nay ông, bà hoặc người nuôi dưỡng đều đã tử vong được chăm lo, hỗ trợ: Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí (trừ trẻ em dưới 6 tuổi). Hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên bằng với mức học phí do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định; riêng trường hợp trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thì mức hỗ trợ học phí bằng với mức học phí của trường công lập. Mức hỗ trợ 2,5 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy định/trẻ dưới 4 tuổi/tháng. Mức hỗ trợ 1,5 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy định/trẻ từ đủ 4 tuổi trở lên/tháng.

Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ (hiện trẻ sống chung với cha hoặc mẹ; hoặc trẻ sống chung với người thân) được xác định mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố quy định được chăm lo, hỗ trợ: Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí (trừ trẻ em dưới 6 tuổi). Hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên bằng với mức học phí do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định; riêng trường hợp trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thì mức hỗ trợ học phí bằng với mức học phí của trường công lập. Mức hỗ trợ 1,25 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy định/trẻ/tháng.

Trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hay mẹ đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc (hiện trẻ sống chung với cha hoặc mẹ; hoặc trẻ sống chung với người thân) được xác định mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố quy định được chăm lo, hỗ trợ: Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí (trừ trẻ em dưới 6 tuổi). Hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên bằng với mức học phí do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định; riêng trường hợp trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thì mức hỗ trợ học phí bằng với mức học phí của trường công lập. Mức hỗ trợ 1,0 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy định/trẻ/tháng.

Trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hay mẹ là đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ (hiện trẻ sống chung với cha hoặc mẹ; hoặc trẻ sống chung với người thân) được xác định mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố quy định được chăm lo, hỗ trợ: Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí (trừ trẻ em dưới 6 tuổi). Hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên bằng với mức học phí do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định; riêng trường hợp trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thì mức hỗ trợ học phí bằng với mức học phí của trường công lập. Mức hỗ trợ 1,0 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy định/trẻ/tháng.

Chính sách hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gồm: Người mắc bệnh hiểm nghèo (có xác nhận điều trị theo quy định Danh mục bệnh hiểm nghèo của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ, Công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Điều 5 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ, quy định của Bộ Y tế) được xác định mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố quy định được hỗ trợ: Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi bị khuyết tật nhẹ (được Hội đồng xác định mức độ khuyết tật kết luận và cấp Giấy xác nhận khuyết tật xác định mức độ khuyết tật nhẹ) được xác định mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố quy định được hỗ trợ: Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.Học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục dân lập, tư thục, giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố, được xác định mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố quy định (có thẻ bảo hiểm y tế diện học sinh được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% theo Luật Bảo hiểm y tế) được hỗ trợ: Mức hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế.
b) Các văn bản pháp luật có liên quan

- Tại khoản 2, điều 21, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều về Luật Trẻ em quy định: “Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác theo quy định tại điều 48,49,50 Luật Trẻ em”.

- Theo quy định tại Điều 20, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều về Luật Trẻ em quy định: “Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được miễm, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của pháp luật giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp”. 

- Theo khoản 4, Phần II, Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quyết định phê duyệt chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 quy định: “Hỗ trợ lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em và gia đình tiếp cận chính sách, chương trình, dịch vụ giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp. Triển khai các mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em”. 

- Theo điểm c, Điều 2, Thông tư số 09/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2018 của Bộ LĐTBXH về hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS quy định: “Hỗ trợ giáo dục: Hỗ trợ để trẻ em được đi học; hỗ trợ sách, vở, đồ dung học tập; hỗ trợ tiếp cận học nghề đối với trường hợp trẻ em đủ tuổi và có nhu cầu học nghề theo quy định của pháp luật”.
- Theo điểm b, Điều 2, Thông tư số 09/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2018 của Bộ LĐTBXH về hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS quy định: “Hỗ trợ dinh dưỡng: theo dõi tình trạng dinh dưỡng của trẻ em; hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em; tư vấn cho người chăm sóc trẻ em về chăm sóc dinh dưỡng”.
- Theo quy định tại điều 17, Luật Trẻ em quy định về việc “Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí; được bình đẳng về cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với độ tuổi”. 

- Tại điểm m, khoản 1, điều 2, Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em quy định “Tiêu chí 12: Hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể dục, thể thao dành cho trẻ em”.

- Tại phụ lục X, Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về quy định: “Đối với giải toàn đoàn: Giải nhất: 2.000.000đ. Giải nhì: 1.500.000đ. Giải ba: 1.000.000đ”. “Đối với cá nhân: Giải nhất: 300.000đ. Giải nhì: 200.000đ. Giải ba: 150.000đ”
2. Mục tiêu xây dựng chính sách

a) Mục tiêu tổng thể
Nhằm tiếp tục duy trì việc triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội và mở rộng đối tượng được hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng để cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện tốt mục tiêu của Kế hoạch số 332-KH/TU ngày 20-3-2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24-11-2023 và Kế hoạch số 19-KH/TW ngày 27-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) tại Hội nghị lần thứ tám về "tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới" trên địa bàn Đồng Nai và Kế hoạch số 344-KH/TU ngày 22-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đồng thời trợ giúp cho các nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh có điều kiện ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên.
b) Mục tiêu cụ thể

- Đảm bảo việc triển khai thực hiện chính sách đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

- Giảm tỷ lệ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Tăng tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc, trợ giúp để hòa nhập cộng đồng. Để thúc đẩy việc thực hiện các quyền cơ bản của nhóm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo quy định của Luật Trẻ em; thực hiện hiệu quả các mục tiêu ưu tiên vì trẻ em.

- Đảm bảo an sinh xã hội, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng số trẻ em xuống dưới 1% vào năm 2025 và dưới 1% vào năm 2030; trên 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp vào năm 2025 và 95% vào năm 2030. 
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Mở rộng mức chi hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội, một số nhóm đối tượng khó khăn khác của tỉnh Đồng Nai

1.1. Xác định vấn đề bất cập

a) Việc giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt: Trẻ em bị xâm hại tình dục phải sinh con và đang nuôi con; trẻ em là con trẻ em bị xâm hại tình dục sinh ra. Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi hoặc không xác định được người còn lại hoặc người còn lại bỏ đi mất tích (từ 02 năm trở lên) chưa được tòa án tuyên mất tích hoặc chết, sống với ông, bà hoặc người nuôi dưỡng. Trẻ em nhiễm HIV/AIDS không thuộc hộ nghèo. Trẻ em bị mắc các bệnh hiểm nghèo phải nằm điều trị tại các cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên. Trẻ em có cha hoặc mẹ đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và người còn lại đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nhằm góp phần có thêm nguồn thu nhập ổn định cho bản thân đối tượng và được hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh theo đối tượng được bảo hiểm y tế chi trả. Thể hiện tính nhân văn của Đảng và chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước được đưa vào cuộc sống. Ngày 08/7/2022 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND trong đó đã mở rộng thêm một số nhóm đối tượng là trẻ em, người cao tuổi, người thuộc hộ nghèo đến nay đã giải quyết cho 2.165 đối tượng với số tiền trợ cấp 870 triệu đồng/tháng, tuy nhiên qua thực tế thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh còn những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ của nhà nước.
Theo quy định tại điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ áp dụng từ 01/7/2021) thì có 03 nhóm đối tượng trẻ em được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bao gồm: (1) trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; (2) trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; (3) trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật. Trên thực tế vẫn còn một số đối tượng trẻ em thật sự khó khăn nhưng chưa được hưởng chính sách từ tỉnh, trung ương như: Trẻ em không nơi nương tựa; trẻ em bị xâm hại tình dục sinh con; trẻ em bị bỏ rơi,… trong thời gian thông báo tìm người thân. 

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Việc mở rộng đối tượng được hưởng trợ giúp xã hội để hướng tới không bỏ sót đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền trẻ em theo Luật Trẻ em quy định, tăng tỷ lệ bao phủ chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24-11-2023 và Kế hoạch số 19-KH/TW ngày 27-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) tại Hội nghị lần thứ tám về "tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới" và Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên địa bàn tỉnh,
1.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
- Giải pháp giữ nguyên các nhóm đối tượng như quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP: Giải pháp này chưa phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

- Giải pháp mở rộng nhóm đối tượng khó khăn khác của tỉnh được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội là phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh; trước đây, đã có một số nhóm đối tượng được mở rộng theo Nghị quyết số 187/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và đối tượng khó khăn hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, do vậy việc mở rộng thêm các nhóm đối tượng đặc thù của tỉnh là phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, các nhóm mở rộng gồm:
Trẻ em bị xâm hại tình dục phải sinh con và đang nuôi con; trẻ em là con trẻ em bị xâm hại tình dục sinh ra.
Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi hoặc không xác định được người còn lại hoặc người còn lại bỏ đi mất tích (từ 02 năm trở lên) chưa được tòa án tuyên mất tích hoặc chết, sống với ông, bà hoặc người nuôi dưỡng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi đối tượng cư trú) xác nhận.
Trẻ em nhiễm HIV/AIDS không thuộc hộ nghèo.

Trẻ em bị mắc các bệnh hiểm nghèo phải nằm điều trị tại các cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên (danh mục 42 loại bệnh theo phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP)

Trẻ em có cha hoặc mẹ đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và người còn lại đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

- Ngoài trợ cấp xã hội hàng tháng, các đối tượng khó khăn khác của tỉnh được hưởng đầy đủ các chính sách đối với đối tượng bảo trợ theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ gồm: 

+ Cấp thẻ bảo hiểm y tế.

+ Trợ giúp giáo dục, đào tạo và dạy nghề theo quy định của pháp luật.

+ Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội tại cộng đồng tối thiểu bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội.

+ Hỗ trợ đối tượng trẻ em không nơi nương tựa; trẻ em bị xâm hại tình dục sinh con; trẻ em bị bỏ rơi trong thời gian thông báo tìm cha mẹ phải thực hiện biện pháp chăm sóc thay thế tạm thời khi trẻ em nằm viện điều trị phải thuê người chăm sóc.
1.4. Đánh giá tác động của giải pháp

- Tác động về kinh tế của Nghị quyết: Làm tăng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho khoản trợ cấp xã hội, ngân sách tỉnh cân đối được. Tuy nhiên, đối tượng được trợ cấp xã hội sẽ được hỗ trợ tốt hơn và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Chính sách an sinh xã hội tốt góp phần thu hút nguồn nhân lực cho việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Các đối tượng này được hỗ trợ hệ số 2,5 đối với trường hợp dưới 4 tuổi; hệ số 1,5 đối với trường hợp từ đủ 4 tuổi trở lên và được hưởng đầy đủ các chính sách đối với đối tượng bảo trợ theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ và các đối tượng hỗ trợ đột xuất. Dự tính mức chi ngân sách trung bình một năm khoảng: 5.700.000.000 đồng/năm. 

- Tác động về xã hội của Nghị quyết: Phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc bảo đảm an sinh xã hội. Giúp cho những đối tượng gặp khó khăn trong cuộc sống giải quyết các khó khăn trước mắt và từng bước ổn định cuộc sống. Tạo sự đồng thuận, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân trên địa bàn tỉnh nói chung và các nhóm đối tượng yếu thế nói riêng. Thể hiện sự quan tâm chăm lo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh. Tạo sự tin tưởng của toàn dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

- Tác động về giới của Nghị quyết: Khi chính sách được ban hành, đối tượng thụ hưởng chính sách không phân biệt là nam hay nữ, không phân biệt các giới, đều có cơ hội, điều kiện tiếp cận chính sách như nhau. Quy trình, thủ tục, thành phần hồ sơ xét duyệt trợ cấp giữa các giới không có sự khác biệt. Người thụ hưởng chính sách phải tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ như nhau, quyền lợi như nhau (mức trợ cấp) không có sự khác biệt về giới.
- Tác động về thủ tục hành chính của Nghị quyết: Giải pháp này cần có  02 thủ tục hành chính để giải quyết hồ sơ của đối tượng nhưng các thủ tục hành chính này đã đang được áp dụng cho các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội vì vậy khi giải quyết hồ sơ của đối tượng sẽ dùng bộ thủ tục hành chính này để giải quyết cho đối tượng, đảm bảo không phát sinh thủ tục hành chính mới, cụ thể như sau:

+ Thủ tục xét duyệt trợ cấp xã hội cho đối tượng mở rộng: Thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Tính hợp pháp, hợp lý của thủ tục hành chính đã được cơ quan Trung ương quy định, thống nhất ban hành. 

+ Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho các đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp thường xuyên tại cộng đồng): Thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Tính hợp pháp, hợp lý của thủ tục hành chính đã được cơ quan Trung ương quy định, thống nhất ban hành. 

- Tác động đối với hệ thống pháp luật của Nghị quyết: Phù hợp, tác động tích cực thúc đẩy hỗ trợ thực hiện quyền được bảo đảm an sinh xã hội của Công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013; phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đây là chính sách mới của tỉnh, được xây dựng từ quy định của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương. Việc xây dựng chính sách nhằm mở rộng đối tượng được hưởng chính sách, tạo điều kiện, cơ sở, phương thức triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; trong đó, đảm bảo việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 332-KH/TU ngày 20/3/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 và Kế hoạch số 19-KH/TW ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) tại Hội nghị lần thứ tám về "tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới" trên địa bàn Đồng Nai và Kế hoạch số 344-KH/TU ngày 22/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Kết quả thực hiện chính sách này nhằm tuân thủ các điều ước quốc tế về quyền con người; bảo đảm tính tương đồng về chính sách và có tính khả thi.

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Thẩm quyền ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Hình thức quy định giải quyết vấn đề là Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Chính sách mở rộng thêm các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội vừa đảm bảo đáp ứng nhu cầu của nhân dân vừa đảm bảo khả năng cân đối của ngân sách tỉnh. 

2. Chính sách 2: Hỗ trợ đột xuất cho đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh
2.1. Trợ cấp đột xuất cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục hoặc bị bạo lực hoặc là nạn nhân của tội phạm mua bán người hoặc tội phạm bắt cóc. Trẻ em là nạn nhân bị bạo lực, bị ngược đãi, bị tai nạn thương tích. Trẻ em lao động sớm, lao động phụ giúp kinh tế gia đình; trẻ em có cha và mẹ bị tạm giam, tạm giữ từ 02 tháng trở lên. Trẻ em được sinh từ mẹ nhiễm HIV/AIDS.

2.1.1. Xác định vấn đề bất cập

Theo quy định tại điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ áp dụng từ 01/7/2021 thì có 03 nhóm đối tượng trẻ em được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bao gồm: (1) trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; (2) trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; (3) trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật. Trên thực tế vẫn còn một số đối tượng trẻ em thật sự khó khăn nhưng chưa được hưởng chính sách như: Trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục; bị bạo lực, bị ngược đãi, bị tai nạn thương tích; nạn nhân của tội phạm mua bán người, tội phạm bắt cóc; lao động sớm, lao động phụ giúp kinh tế gia đình; Trẻ em nhiễm hoặc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; bị mắc các bệnh hiểm nghèo phải nằm điều trị tại các cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên
Tuy nhiên, đối với nhóm trẻ em trên có quy định về các nội dung hỗ trợ cụ thể như sau: 

Tại khoản 2, điều 21, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều về Luật Trẻ em quy định: “Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác theo quy định tại điều 48,49,50 Luật Trẻ em”.

- Theo quy định tại Điều 20, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều về Luật Trẻ em quy định: “Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được miễm, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của pháp luật giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp”. 

- Theo khoản 4, Phần II, Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quyết định phê duyệt chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 quy định: “Hỗ trợ lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em và gia đình tiếp cận chính sách, chương trình, dịch vụ giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp. Triển khai các mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em”. 

- Theo điểm c, Điều 2, Thông tư số 09/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2018 của Bộ LĐTBXH về hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS quy định: “Hỗ trợ giáo dục: Hỗ trợ để trẻ em được đi học; hỗ trợ sách, vở, đồ dung học tập; hỗ trợ tiếp cận học nghề đối với trường hợp trẻ em đủ tuổi và có nhu cầu học nghề theo quy định của pháp luật”.
- Theo điểm b, Điều 2, Thông tư số 09/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2018 của Bộ LĐTBXH về hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS quy định: “Hỗ trợ dinh dưỡng, theo dõi tình trạng dinh dưỡng của trẻ em; hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em; tư vấn cho người chăm sóc trẻ em về chăm sóc dinh dưỡng”.
- Căn cứ các quy định đã được nhà nước ban hành và nhu cầu chi thực tế cho lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội và hiện nay chưa có chính sách hỗ trợ cho trẻ em trên nên việc ban hành Nghị quyết nhằm hỗ trợ cho nhóm đối tượng nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền trẻ em theo quy định.
2.1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Việc hỗ trợ đột xuất cho nhóm đối tượng trên nhằm động viên về mặt tinh thần và một phần chi phí điều trị, chăm sóc sức khỏe, y tế, mai táng phí cho gia đình và trẻ em là nạn nhân bị bạo lực, bị ngược đãi, bị tai nạn thương tích. Vì vậy việc xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục; bị bạo lực, bị ngược đãi, bị tai nạn thương tích; nạn nhân của tội phạm mua bán người, tội phạm bắt cóc; lao động sớm, lao động phụ giúp kinh tế gia đình; Trẻ em nhiễm hoặc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; bị mắc các bệnh hiểm nghèo phải nằm điều trị tại các cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên là cần thiết, nhằm đảm bảo quyền của trẻ em được quy định tại Luật Trẻ em. Phù hợp với Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ áp dụng từ 01/7/2021 và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ. 

2.1.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

a) Trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục hoặc bị bạo lực hoặc là nạn nhân của tội phạm mua bán người hoặc tội phạm bắt cóc được hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ 3.000.000 đồng/trường hợp (Có giấy xác nhận Công an xã).

- Hỗ trợ 4.000.000 đồng/trường hợp (Có hồ sơ điều trị tại cơ sở y tế tuyến huyện trở lên).

- Hỗ trợ: 10.000.000 đồng/trường hợp (Có giấy chứng tử).

b) Trẻ em là nạn nhân bị bạo lực, bị ngược đãi, bị tai nạn thương tích. được hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ: 4.000.000 đồng/trường hợp (Có hồ sơ điều trị tại cơ sở y tế tuyến huyện trở lên).

- Hỗ trợ: 10.000.000 đồng/trường hợp (Có giấy chứng tử).

c) Trẻ em lao động sớm, lao động phụ giúp kinh tế gia đình; trẻ em có cha và mẹ bị tạm giam, tạm giữ từ 02 tháng trở lên. được hỗ trợ như sau: Hỗ trợ chi phí học tập với mức 150.000đ/học sinh/tháng để mua sách, vở và đồ dùng học tập khác. Thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/1 năm học và thực hiện chi trả 2 lần trong năm vào đầu các học kỳ của năm học. 
d) Trẻ em được sinh từ mẹ nhiễm HIV/AIDS được hỗ trợ như sau: Hỗ trợ tiền sữa thay thế sữa mẹ 6.000.000đ/trường hợp.

2.1.4. Đánh giá tác động của giải pháp

- Tác động về kinh tế của Nghị quyết: Làm tăng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho phục vụ chăm sóc đối tượng, ngân sách tỉnh cân đối được. Đối tượng được chăm sóc tốt hơn và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; công tác an sinh xã hội được đảm bảo thực hiện tốt. 

- Tác động về xã hội của Nghị quyết: Phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc bảo đảm an sinh xã hội. Thể hiện sự quan tâm chăm lo của Tỉnh ủy, Hội đồng đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh. Tạo sự tin tưởng của toàn dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

- Tác động về giới của Nghị quyết: Khi chính sách được ban hành, đối tượng thụ hưởng chính sách đều có cơ hội, điều kiện tiếp cận chính sách như nhau. Người thụ hưởng chính sách phải tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ như nhau, quyền lợi như nhau không có sự khác biệt về nam hay nữ. 

- Tác động về thủ tục hành chính của Nghị quyết: Giải pháp này thủ tục, hồ sơ tương tự như đối tượng bảo trợ xã hội, cụ thể như sau:
+ Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn:
Đơn đề nghị hỗ trợ đột xuất của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em (mẫu đơn ban hành kèm theo Nghị quyết này).

Giấy ra viện hoặc giấy xác nhận của Công an cấp xã. Trường hợp tử vong có giấy báo tử hoặc giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Trình tự, thủ tục hỗ trợ

Cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em làm 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn đề nghị kèm theo các giấy tờ có liên quan theo quy định tại Nghị quyết, nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em thường trú hoặc tạm trú (nộp bằng hình thức trực tiếp, qua bưu chính hoặc bằng hình thức điện tử). Người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn ngay cho người nộp hồ sơ để bổ sung.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị hỗ trợ cho trẻ em (kèm theo biên bản họp xét của Ban Điều hành Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em cấp xã và hồ sơ của trẻ em) gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị hỗ trợ cho trẻ em của Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, kiểm tra hồ sơ nếu đảm bảo đầy đủ thì trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra Quyết định hỗ trợ đột xuất theo đúng đối tượng, nội dung và mức chi quy định tại Nghị quyết.

Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký ban hành Quyết định hỗ trợ.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký ban hành Quyết định hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho gia đình có trẻ em được hỗ trợ (cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em) trực tiếp đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhận tiền hỗ trợ.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật của Nghị quyết: Giải pháp hiện thực hóa được chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thực hiện chính sách an sinh xã hội cũng như đổi mới trợ giúp xã hội. 

2.1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Thẩm quyền ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Hình thức quy định giải quyết vấn đề là Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Chính sách hỗ trợ thêm các nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khó khăn vừa đảm bảo đáp ứng nhu cầu của đối tượng, người dân vừa đảm bảo khả năng cân đối của ngân sách tỉnh. 

2.2. Tặng quà các ngày lễ: Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, Lễ kỷ niệm ngày của Tôn giáo đối với cơ sở thuộc tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh 

2.2.1. Xác định vấn đề bất cập

- Thực hiện quyền vui chơi giải trí cho trẻ em theo Luật Trẻ em quy định, đồng thời thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Hướng dẫn số 604/TE-PTTG ngày 20/9/2019 của Cục Trẻ em về hướng dẫn thu thập thông tin, đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Theo khoản 5, Văn bản số 793/BLĐTBXH-CTE ngày 29/02/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định: “Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề: “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”; bố trí ngân sách địa phương để xây dựng, nâng cấp các công trình dành cho trẻ em. Tổ chức tốt Tết Trung thu.

- Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định cụ thể về việc tặng quà cho trẻ em vào các dịp lễ, tết, tết trung thu, 1/6 cho trẻ em, và tặng quà nhân lễ kỷ niệm ngày của Tôn giáo đối với cơ sở thuộc tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh … việc xây dựng định mức thăm, tặng quà cho các nhóm trên là cần thiết.
2.2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Đối với trẻ em việc chăm sóc, hỗ trợ kịp thời cho các em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, tết, tháng hành động, diễn đàn trẻ em nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần góp phần giúp các em vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em và Công ước Quốc tế về quyền trẻ em.

2.2.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

a) Tặng quà nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu
- Đối tượng: Trẻ em đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội ở cộng đồng và các cơ sở trợ giúp xã hội.

- Định mức: 300.000 đồng/em/lần.

b) Tặng quà nhân dịp ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4 hàng năm
- Đối tượng: Người khuyết tật vượt khó, vươn lên trong cuộc sống do UBND cấp huyện lựa chọn, 10 người/xã. 
- Định mức: 400.000 đồng/người/năm.

c) Tặng quà các cơ sở trợ giúp xã hội nhân dịp Tết nguyên đán, Lễ kỷ niệm ngày của Tôn giáo đối với cơ sở thuộc tổ chức tôn giáo. 
- Đối tượng: Các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động

- Định mức: 2.000.000 đồng/cơ sở. 
2.2.4. Đánh giá tác động của giải pháp

- Tác động về kinh tế của Nghị quyết: Làm tăng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho phục vụ chăm sóc đối tượng, ngân sách tỉnh cân đối được. Đối tượng được chăm sóc tốt hơn và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; công tác an sinh xã hội được đảm bảo thực hiện tốt. 

- Tác động về xã hội của Nghị quyết: Phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc bảo đảm an sinh xã hội. Thể hiện sự quan tâm chăm lo của Tỉnh ủy, Hội đồng đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh. Tạo sự tin tưởng của toàn dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

- Tác động về giới của Nghị quyết: Khi chính sách được ban hành, đối tượng thụ hưởng chính sách đều có cơ hội, điều kiện tiếp cận chính sách như nhau. Người thụ hưởng chính sách phải tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ như nhau, quyền lợi như nhau không có sự khác biệt về nam hay nữ. 

- Tác động về thủ tục hành chính của Nghị quyết: Giải pháp này không  phát sinh thủ tục hành chính.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật của Nghị quyết: Công tác triển khai thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. 

2.2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Thẩm quyền ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Hình thức quy định giải quyết vấn đề là Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Chính sách hỗ trợ thêm các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khó khăn vừa đảm bảo đáp ứng nhu cầu của đối tượng, người dân vừa đảm bảo khả năng cân đối của ngân sách tỉnh. 

2.3. Tổ chức thi bơi cho trẻ em; tổ chức hội thao, hội thi cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Nhằm đẩy mạnh phong trào hoạt động văn hóa, thể thao của trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em đang sống tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội có cơ hội giao lưu, nâng cao sức khỏe, đáp ứng nhu cầu tinh thần lành mạnh của trẻ em.  
2.3.1. Xác định vấn đề bất cập

- Thực hiện quyền vui chơi giải trí cho trẻ em theo Luật Trẻ em quy định, đồng thời thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
- Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định cụ thể về việc trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong các cuộc thi không chuyên nghiệp tại cộng đồng. Do đó, việc xây dựng định mức thăm, tặng quà cho trẻ em thuộc các nhóm trên là cần thiết.
2.3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Nhằm giúp trẻ em đang được chăm sóc tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có điều kiện được giao lưu, hòa nhập cộng đồng và tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong cuộc sống. Thông qua hoạt động giao lưu, các cơ quan ban ngành có cơ sở đề xuất và thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến trẻ em tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội cho phù hợp. Đồng thời tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích và tạo sự vào cuộc của trẻ em, phụ huynh trong việc tập luyện môn bơi cho trẻ em nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng trẻ em bị đuối nước.

2.3.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

1. Đối tượng

Trẻ em; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội trong và ngoài công lập.

2. Nội dung và mức hỗ trợ

Chi kinh phí khen thưởng cho trẻ em đạt thành tích trong giải thi bơi; đạt giải trong hội thao, hội thi cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như sau:

a) Đối với giải toàn đoàn:

- Giải nhất: 2.000.000đ. 

- Giải nhì: 1.500.000đ. 

- Giải ba: 1.000.000đ. 

- Giải khuyến khích: 800.000đ.
b) Đối với cá nhân: 

- Giải nhất: 300.000đ. 

- Giải nhì: 200.000đ. 
- Giải ba: 150.000đ. 

- Giải khuyến khích: 100.000đ.
2.3.4. Đánh giá tác động của giải pháp

- Tác động về kinh tế của Nghị quyết: Làm tăng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho phục vụ chăm sóc đối tượng, ngân sách tỉnh cân đối được. Đối tượng được chăm sóc tốt hơn và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; công tác an sinh xã hội được đảm bảo thực hiện tốt. 

- Tác động về xã hội của Nghị quyết: Phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc bảo đảm an sinh xã hội. Thể hiện sự quan tâm chăm lo của Tỉnh ủy, Hội đồng đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh. Tạo sự tin tưởng của toàn dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

- Tác động về giới của Nghị quyết: Khi chính sách được ban hành, đối tượng thụ hưởng chính sách đều có cơ hội, điều kiện tiếp cận chính sách như nhau. Người thụ hưởng chính sách phải tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ như nhau, quyền lợi như nhau không có sự khác biệt về nam hay nữ. 

- Tác động về thủ tục hành chính của Nghị quyết: Giải pháp này không  phát sinh thủ tục hành chính.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật của Nghị quyết: Công tác triển khai thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. 

2.3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Thẩm quyền ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Hình thức quy định giải quyết vấn đề là Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Chính sách hỗ trợ thêm các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khó khăn vừa đảm bảo đáp ứng nhu cầu của đối tượng, người dân vừa đảm bảo khả năng cân đối của ngân sách tỉnh. 

III. Ý KIẾN THAM VẤN
1. Lấy ý kiến

Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi đến các sở, ban, ngành liên quan, các đối tượng thụ hưởng để lấy ý kiến, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để phản biện xã hội, đăng trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Đồng Nai để lấy ý kiến người dân trong 30 ngày và thẩm định của Sở Tư pháp.
2. Tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo và giải trình bằng văn bản

Các ý kiến góp ý, phản biện xã hội, thẩm định đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo và giải trình bằng văn bản gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến theo đường công văn.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện chính sách và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chính sách này./.
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- Thường trực HĐND tỉnh;
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- Các Ban HĐND tỉnh;
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- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Sở Tài chính;

- Sở Tư pháp;
- Chánh, các PCVP. UBND tỉnh;
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